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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;
Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: “Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin”.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, lập kế hoạch phối hợp và kiểm tra việc tổ chức triển khai thực Quy chế này. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Công Thương, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định này được bãi bỏ./.

 

	
Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Bộ TT và TT (thay báo cáo);
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Bến Tre;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- Chánh, phó VP (Hoàng, Tán);
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Trung tâm Tin học VPUBND tỉnh;
- N/c TH, VHXH, CNLTS (Đấu);
- Lưu VP, (HĐ.b).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
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QUY CHẾ
PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
Chương 1:
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về công tác phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Công an tỉnh, Sở Công Thương, các doanh nghiệp ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Công tác phối hợp dựa trên nguyên tắc kịp thời, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phối hợp. Quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên có liên quan.

3. Trong quá trình phối hợp, việc cung cấp thông tin, các dấu hiệu nghi vấn về các hành vi vi phạm pháp luật phải được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo bí mật và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Thông tin phải được cung cấp bằng văn bản có xác nhận hoặc phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cung cấp.

4. Việc xử lý các hành vi vi phạm được thực hiện theo nguyên tắc: vụ việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó chủ trì xử lý, các cơ quan, đơn vị khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

Chương 2:
NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
Điều 3. Nội dung phối hợp
1. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

2. Phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

3. Phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

4. Phối hợp trong hoạt động xác minh, điều tra và làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

5. Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp trong tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

7. Phối hợp trong việc phát hiện những bất cập, sai sót trong các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung; trường hợp vượt quá thẩm quyền của mình thì đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Chính phủ bổ sung, sửa đổi.

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực, tiếp nhận thông tin về các dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, trộm cắp cước viễn thông quốc tế và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

2. Chủ trì, phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì hoặc tham gia thanh tra, kiểm tra và xử lý đối tượng vi phạm hành chính hoặc lập hồ sơ chuyển sang cơ quan điều tra nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm theo quy định của Luật Thanh tra năm 2004, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và những văn bản pháp luật khác có liên quan. Trường hợp cần sự hỗ trợ của các đơn vị quản lý chuyên ngành trong quá trình thanh tra, kiểm tra thì chủ trì đề nghị phối hợp.

Điều 5. Trách nhiệm của Công an tỉnh 
1. Tiếp nhận thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị phối hợp cung cấp, có trách nhiệm xử lý thông tin và phản hồi kết quả xử lý cho nơi cung cấp.

2. Chủ trì công tác xác minh, điều tra làm rõ các biểu hiện nghi vấn, hành vi vi phạm, lợi dụng các hoạt động lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Trong quá trình xác minh, điều tra nếu có yêu cầu phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị phối hợp thì phải thông báo bằng văn bản, đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác phối hợp theo đề nghị của cơ quan, đơn vị phối hợp. Trường hợp thông tin, tài liệu đang phục vụ quá trình xác minh, điều tra không cung cấp được thì trả lời cho cơ quan, đơn vị phối hợp bằng văn bản. Công an tỉnh có trách nhiệm thông báo kết quả xác minh, điều tra và hướng xử lý cho Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị phối hợp biết để có hướng giải quyết phù hợp các vấn đề liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Tham gia thanh tra, kiểm tra xử lý đối tượng vi phạm hành chính trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Nếu Công an tỉnh phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc cần tiến hành thanh tra, kiểm tra để đáp ứng yêu cầu về mặt nghiệp vụ thì chủ động đưa yêu cầu phối hợp kiểm tra với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý. Yêu cầu phối hợp phải được thông báo bằng văn bản và được lãnh đạo Công an tỉnh phê duyệt.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Công Thương 
1. Chủ trì việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý hàng lậu, hàng cấm vận chuyển qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin không có nhãn mác hàng hoá, không dán tem chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Trường hợp phát hiện hoặc nhận được tin báo vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, Sở Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kịp thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xác minh, điều tra, kiểm tra, kiểm soát các túi bưu phẩm, bưu kiện, kiện hàng hoá, phương tiện vận chuyển theo đúng quy định pháp luật.

3. Trường hợp cần cung cấp thêm tài liệu để phục vụ công tác trong quá trình phối hợp thì có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông, trong đó nêu rõ thông tin yêu cầu cung cấp.

Điều 7. Trách nhiệm của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin
1. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn trộm cắp cước viễn thông quốc tế; kinh doanh trái phép dịch vụ điện thoại Internet, các loại thẻ điện thoại lậu; gửi, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, các hành vi vi phạm liên quan đến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet… các doanh nghiệp có trách nhiệm kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có chức năng liên quan.

2. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ làm giảm thiệt hại, tác hại do hành vi vi phạm gây ra, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng xác minh đối tượng vi phạm.

3. Phối hợp giữa các doanh nghiệp với nhau và các đơn vị liên quan khác nhằm kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật phát hiện kịp thời và thông báo cho các cơ quan chức năng về hành vi vi phạm pháp luật.

4. Kịp thời cung cấp số liệu liên quan đến hoạt động giám định theo yêu cầu của cơ quan trưng cầu giám định; chịu trách nhiệm về thời gian, tiến độ và tính chính xác của các số liệu đã cung cấp.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã
1. Chỉ đạo các phòng, ban cấp huyện, thị phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

2. Thông báo với Sở Thông tin và Truyền thông khi phát hiện những dấu hiệu của các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

3. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng liên quan cung cấp các thông tin liên quan phục vụ công tác xác minh, điều tra làm rõ đối tượng vi phạm theo yêu cầu công tác phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. 

Điều 9. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và hội viên, thành viên tích cực tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Chương 3:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm của cán bộ tham gia công tác phối hợp
Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Công Thương và các doanh nghiệp phải cử cán bộ có năng lực, trách nhiệm phụ trách việc theo dõi, cập nhật thông tin, làm đầu mối trong việc phối hợp, giao nhận tài liệu, số liệu liên quan. Cán bộ được giao nhiệm vụ có trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin, kịp thời báo cáo người có thẩm quyền trong việc xử lý thông tin và chỉ đạo công tác phối hợp.

Điều 11. Chế độ báo cáo
1. Công an tỉnh, Sở Công Thương, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin có trách nhiệm báo cáo định kỳ một năm một lần các nội dung về kết quả phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ một năm một lần tổ chức họp đánh giá, trao đổi về kết quả thực hiện, kinh nghiệm, các vấn đề có liên quan và tổng hợp báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ chế, giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Điều 12. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí đảm bảo cho công tác phối hợp được thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Sở Thông tin và Truyền thông lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để phân bổ cho các cơ quan, đơn vị phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành
1. Giao cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Công Thương, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành những quy định trong bản Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện quy chế, nếu có khó khăn vướng mắc các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời phản ảnh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

